
DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN   

ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ KHEN THƯỞNG 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng         năm   

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
__________________________________ __________________________________________ 

 

I. Tập thể: 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  Ban Bảo vệ dân phố Phường 1 Thành phố Vũng Tàu 

2  Ban Bảo vệ dân phố Phường 2 Thành phố Vũng Tàu 

3  Nhân dân và Cán bộ Khu phố 1, Phường 3 Thành phố Vũng Tàu 

4  Ban Bảo vệ dân phố Phường 4 Thành phố Vũng Tàu 

5  Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 5 Thành phố Vũng Tàu 

6  Ban Điều hành Khu phố 9, Phường 7 Thành phố Vũng Tàu 

7  
Nhân dân và Cán bộ Tổ Dân cư số 8, Khu phố 3, 

Phường 8 
Thành phố Vũng Tàu 

8  Ban Bảo vệ dân phố thường trực Phường 9 Thành phố Vũng Tàu 

9  Ban Chỉ huy Quân sự Phường 10 Thành phố Vũng Tàu 

10  Nhân dân và Cán bộ Phường 11 Thành phố Vũng Tàu 

11  Ban Bảo vệ dân phố Phường 12 Thành phố Vũng Tàu 

12  
Nhân dân và Cán bộ Khu phố 5, phường Thắng 

Nhất 
Thành phố Vũng Tàu 

13  
Ban Bảo vệ dân phố thường trực phường Thắng 

Nhì 
Thành phố Vũng Tàu 

14  Ban Bảo vệ dân phố phường Thắng Tam Thành phố Vũng Tàu 

15  
Công ty May TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Hoàng Phương 

Số 484/16/22 đường 30/4, 

phường Rạch Dừa,  

thành phố Vũng Tàu 

16  Ban Bảo vệ dân phố phường Nguyễn An Ninh Thành phố Vũng Tàu 

17  Ban Điều hành Thôn 7, xã Long Sơn Thành phố Vũng Tàu 

18  Phòng Nội vụ Thành phố Vũng Tàu 

19  Đội An ninh 
Công an  

thành phố Vũng Tàu 

20  Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự 
Công an  

thành phố Vũng Tàu 

  II. Cá nhân: 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

1  Ông Đỗ Văn Canh 
Trưởng Ban Điều hành Khu phố 4, Phường 1, 

thành phố Vũng Tàu 

2  Ông Phan Minh Hiền 
Cảnh sát khu vực, Công an Phường 2, thành 

phố Vũng Tàu 
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TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

3  Ông Nguyễn Văn Tiến 
Phó trưởng Ban Bảo vệ dân phố Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

4  Ông Vũ Duy Hưng 
Trưởng Công an Phường 4, thành phố Vũng 

Tàu 

5  Ông Nguyễn Duy Nam 
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố Khu phố 1, 

Phường 5, thành phố Vũng Tàu 

6  Ông 
Nguyễn Hoàng Thanh 

Vũ 

Cảnh sát khu vực, Công an Phường 7, thành 

phố Vũng Tàu 

7  Ông Ngô Duy Hưng 
Trưởng Công an Phường 8, thành phố Vũng 

Tàu 

8  Ông Nguyễn Văn Lộc 
Thành viên Ban Bảo vệ dân phố Phường 9, 

thành phố Vũng Tàu 

9  Ông Nguyễn Văn Thân 
Quần chúng nhân dân Phường 10, thành phố 

Vũng Tàu 

10  Ông Đoàn Văn Dung 
Trưởng Công an Phường 11, thành phố Vũng 

Tàu 

11  Ông Vũ Minh Thao 
Phó trưởng Ban Bảo vệ dân phố Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu 

12  Ông Phan Anh Nhật 
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố Khu phố 12, 

phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

13  Ông Đỗ Hoàng Vinh 
Thành viên Tổ Bảo vệ dân phố Khu phố 5, 

phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu 

14  Ông Mai Võ Tấn Lộc 
Cảnh sát khu vực, Công an phường Thắng 

Tam, thành phố Vũng Tàu 

15  Ông 
Nguyễn Phúc Đức 

Quỳnh 

Quần chúng nhân dân phường Rạch Dừa, 

thành phố Vũng Tàu 

16  Ông Trương Thế Hải 
Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh, 

thành phố Vũng Tàu 

17  Ông Lê Văn Hiếu Giám đốc Công ty TNHH Nha khoa Việt Nga 

18  Bà Phạm Thị Thủy 
Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an thành 

phố Vũng Tàu 

19  Ông Trần Văn Tường 
Phó trưởng Công an xã Long Sơn, thành phố 

Vũng Tàu 

20  Ông Nguyễn Tuấn Vũ 

Cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 

và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Vũng 

Tàu 

               Tiền thưởng kèm theo: 

                       - 20 Tập thể         x    1.080.000 đ       =    21.600.000 đồng 

  -  20 Cá nhân         x       540.000 đ     =    10.800.000 đồng 

 

                                                 Tổng cộng:    32.400.000 đồng    
                                          (Ba mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng). 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-29T11:45:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	Kèm theo văn bản số 9817/QĐ-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-02T11:45:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-02T11:46:01+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-02T11:46:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-02T11:46:11+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU<vungtau@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




